Ngày soạn: 17/9/2017
            Tiết 10.  BIẾN TRỞ - ĐIỆN TRỞ DÙNG TRONG KĨ THUẬT
A. MỤC TIÊU
  - Kiến thức: 
    + Nêu được biến trở là gì và nêu được nguyên tắc hoạt động của biến trở.
    + Biết mắc đúng biến trở vào mạch điện để điều chỉnh dòng điện qua mạch.

    + Nhận dạng được biến trở dùng trong kĩ thuật.
  - Kĩ năng: Mắc và vẽ sơ đồ mạch điện có sử dụng biến trở.
  - Thái độ: Ham hiểu biết, sử dụng an toàn điện.
B. CHUẨN BỊ
  - GV: + Tranh phóng to các loại biến trở (nếu có).
            + 1 số loại biến trở: tay quay, con chạy, ...
  - HS mỗi nhóm: + 1 biến trở con chạy (20( - 2A)  ; 1 nguồn điện 3V.
                             + 1 công tắc ; 7 đoạn dây nối ; 1 bóng đèn 2,5V - 1W.
                             + 3 điện trở kĩ thuật có ghi trị số.
                             + 3 điện trở kĩ thuật với các vòng màu.                 
C. PHƯƠNG PHÁP
  - Hđ 2: PP trực quan, phát hiện và giải quyết vấn đề.
  - Hđ 3: PP tư duy trực quan.
  - Hđ 4: PP đàm thoại, thực hành tính toán.
D. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH


Hđ1. Kiểm tra. Tổ chức tình huống (7p) 
	?HS1: Điện trở của dây dẫn phụ thuộc 
           vào những yếu tố nào? Phụ thuộc 
          như thế nào?

          Viết công thức biểu diễn sự phụ 
          thuộc đó ?

?HS2: Từ công thức tính điện trở, ta có 
           những cách nào làm thay đổi điện 
          trở của dây dẫn?

-? Trong 2 cách thay đổi trị số điện trở, 
  Theo em cách nào dễ thực hiện được?
 → Nhận xét, cho điểm.

ĐVĐ: Điện trở có thể thay đổi trị số 
  được gọi là biến trở. Vậy, biến trở có 
  cấu tạo và hoạt động như thế nào?
	- HS1 lên bảng:
.............        
          R =  (.
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     (  là điện trở suất ((m)

     l   là chiều dài dây dẫn (m)

     S  là tiết diện của dây (m2)

- HS2: Từ công thức tính điện trở, muốn 
  thay đổi trị số của điện trở của dây dẫn 
  ta có những cách sau:

  + Thay đổi chiều dài của dây.

  + Hoặc thay đổi tiết diện của dây.
  Cách thay đổi chiều dài của dây là dễ 
  thực hiện.




Hđ2. I, Biến trở (20p)
	- GV treo tranh vẽ các loại biến trở. 

- Yêu cầu HS quan sát ảnh chụp các loại 
  biến trở, kết hợp với hình 10.1 (SGK), 
  để nhận dạng các loại biến trở.

- GV đưa ra các loại biến trở thật cho 
  các nhóm. 

  Yêu cầu HS nhận dạng và gọi tên.
- Yêu cầu HS đọc câu C2 và trả lời.

- Cho HS thảo luận nhóm trả lời C3.
- GV giới thiệu các kí hiệu của biến trở 
  trên sơ đồ mạch điện.
- Gọi HS trả lời câu C4.

- GV: Để tìm hiểu xem biến trở được sử 
  dụng như thế nào? Ta tìm hiểu sang 
  phần 2.
- Cho HS hoạt động nhóm, thực hiện C5

- Cho HS mắc mạch điện theo hình 
  10.3, thực hiện C6.

-? Biến trở là gì và có tác dụng gì?
  → Yêu cầu HS ghi kết luận vào vở.

- GV liên hệ thực tế: 1 số thiết bị điện 
  sử dụng trong gia đình có sử dụng biến 
  trở:

 + Biến trở than (Chiết áp) như  Radio, 
    tivi, đèn để bàn...
 + Biến trở tay quay như hộp số quạt 
    trần, hộp số bàn là...
	1, Tìm hiểu cấu tạo và hoạt động của 
   biến trở
- HS quan sát tranh các loại biến trở để 
  nhận dạng các loại biến trở.
- HS hoạt động nhóm, trả lời C2:
  Biến trở không có tác dụng làm thay 
  đổi điện trở. Vì nếu dịch chuyển con 
  chạy C thì dòng điện vẫn chạy qua 
  toàn bộ cuộn dây của biến trở, con 
  chạy sẽ không có tác dụng làm thay 
  đổi chiều dài của phần cuộn dây có 
  dòng điện chạy qua.
- HS các nhóm thảo luận câu C3:
  Khi dịch chuyển con chạy C sẽ làm 
  thay đổi chiều dài của phần cuộn dây 
  có dòng điện chạy qua ( Điện trở của 
  biến trở và của mạch điện thay đổi.
- HS trả lời C4: 

  Khi dịch chuyển con chạy của biến trở  
  sẽ làm thay đổi chiều dài của cuộn dây 
  có dòng điện chạy qua ( làm thay đổi 
  R của biến trở.

2, Sử dụng biến trở để điều chỉnh cường 
  độ dòng điện
- HS quan sát hình 10.3, vẽ sơ đồ mạch 
  điện:

   

             K

- HS mắc mạch điện, thực hiện C6:
  Khi dịch chuyển con chạy → R thay 
  đổi → I thay đổi.

  Dịch chuyển con chạy đến vị trí M đèn 
  sáng nhất vì chiều dài của cuộn dây 
  ngắn nhất → I lớn nhất.

3, Kết luận
  Biến trở có thể được dùng để điều 
  chỉnh cường độ dòng điện trong mạch 
  khi thay đổi trị số điện trở của nó.



Hđ3. II, Các điện trở dùng trong kĩ thuật (8p)
	- Hướng dẫn chung cả lớp trả lời C7.
- Yêu cầu HS quan sát các loại điện trở 
  dùng trong kĩ thuậtcủa nhóm mình, kết 
  hợp với câu C8 nhận dạng 2 loại điện 
  trở trong kĩ thuật.

- GV nêu VD cụ thể cách đọc trị số của 
  2 loại điện trở dùng trong kĩ thuật.
	- C7: Lớp than hay lớp kim loại mỏng 
  đó có thể có điện trở lớn vì tiết diện S 
  của chúng có thể rất nhỏ.

  Theo công thức R = (.
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 thì khi S rất 
  nhỏ → R rất lớn.

- HS quan sát và nhận dạng 2 loại điện 
  trở trong kĩ thuật.




Hđ4. Củng cố - Vận dụng (9p)
	- Yêu cầu HS thực hiện C9, C10.

- Gợi ý C10:

  + Tính chiều dài của dây.

  + Tính chiều dài của 1 vòng dây.

  + Tính số vòng dây.

- Yêu cầu HS nêu nội dung kiến thức 
  cần ghi nhớ.


	- HS hoạt động cá nhân, trả lời C9:
............
- C10: 
  Chiều dài của dây hợp kim là:

R = (.
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 = 9,091 (m)

  Chiều dài của một vòng dây là: 

C = 2(.r = (.d = 3,14 . 0,02
                                  = 0,0628 (m)

  Số vòng dây là:  
N = 
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 = 
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- HS: Biến trở là điện trở có thể thay đổi 
  trị số và có thể được sử dụng để điều 
  chỉnh cường độ dòng điện trong mạch. 


Hđ5. Hướng dẫn học ở nhà (1p)
- Học kĩ nội dung kiến thức của bài theo vở ghi kết hợp với SGK.
- Đọc phần “Có thể em chưa biết” (SGK-31).

- Làm BT 10.1 đến 10.6 (SBT).

- Nghiên cứu trước các BT ở §11.
E. RÚT KINH NGHIỆM
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